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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-SYT 
             

               Bắc Ninh, ngày        tháng 4 năm 2026 
 

THÔNG BÁO 

V/v đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh chữa bệnh 

 

Thực hiện Luật Khám bệnh chữa bệnh số 15/2023/QH15; Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế Bắc Ninh tiếp nhận đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế danh 

sách đăng ký hành nghề (ĐKHN) của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh sau đây: 

1. Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 (địa chỉ: đường Nguyễn Quyền, phường 

Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh): ĐKHN số 3420/BVĐKBN2-KHTH ngày 13/4/2026 

2. Bệnh viện Y học cổ truyền Nhân Đức thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện 

quốc tế Nhân Đức (địa chỉ: số 83-85 khu Lãm Làng, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh): ĐKHN số 163.26/BVYHCTNĐ ngày 14/4/2026 

3. Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc Bắc Ninh (địa chỉ: Cụm CN Võ Cường, 

phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh): ĐKHN số 287/BVHP ngày 14/4/2026 

4. Phòng khám đa khoa Lan Sơn thuộc Công ty cổ phần Y tế Minh Châu (địa 

chỉ: thôn Đống Vừng, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh): ĐKHN số 21/PKĐKLS ngày 

13/4/2026 

5. Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 2 (địa chỉ: đường Huyền Quang, phường 

Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh): ĐKHN số 554/BVSNBNS2-KHTH ngày 09/4/2026 

6. Trạm Y tế Cẩm Lý (địa chỉ: thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh): 

ĐKHN số 12/DS-TYT ngày 09/4/2026 

7. Bệnh viện đa khoa Bố Hạ thuộc chi nhánh Công ty CP y tế Tâm Phúc (thôn 

Đồng Quán, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh): ĐKHN số 33/BVBH ngày 09/4/2026 

8. Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Thiện Nhân BS Cường (địa chỉ: 

369 đường Lê Phụng Hiểu, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh): ĐKHN số 

01/PKRHM ngày 12/4/2026 
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9. Phòng khám đa khoa Trung Nam thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Trung 

Nam (địa chỉ: số 106-108, đường Tạ Quang Bửu, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc 

Ninh): ĐKHN số 32/PKĐKTN ngày 10/4/2026 

10. Phòng khám đa khoa CLC Tuệ Tâm thuộc Công ty cổ phần Y dược Tuệ 

Tâm – Phòng khám ĐK CLC Tuệ Tâm (địa chỉ: thôn Yên Vinh, xã Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Ninh): ĐKHN số 024/T4/PKĐKCLCTT ngày 13/4/2026 

11. Phòng khám đa khoa Bảo Sơn (địa chỉ: Thị tứ Bảo Sơn, xã Bảo Đài, tỉnh 

Bắc Ninh): ĐKHN số 04/PKĐKBAOSON ngày 14/4/2026 

(Có danh sách đăng ký hành nghề chi tiết gửi kèm) 

* Trách nhiệm tổ chức thực hiện: 

- Người đứng đầu, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin 

đăng ký hành nghề, việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, quản lý 

hoạt động hành nghề tại cơ sở.  

Thiết lập lưu trữ đầy đủ tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh hồ sơ đăng ký hành 

nghề (văn bằng chứng chỉ chuyên môn, hợp đồng lao động, phân công chuyên môn, 

tài liệu minh chứng điều kiện tiêu chuẩn hành nghề) theo từng thời điểm đăng ký 

hành nghề. 

- Người hành nghề chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của hồ 

sơ cung cấp, hoạt động chuyên môn hành nghề và việc tuân thủ các quy định của 

pháp luật về đăng ký hành nghề, không cho thuê cho mượn Giấy phép hành nghề. 

- Việc đăng ký hành nghề thực hiện theo nguyên tắc cơ sở khám bệnh chữa 

bệnh tự kê khai, tự chịu trách nhiệm đảm bảo phù hợp với phạm vi hoạt động 

chuyên môn cơ sở được phê duyệt; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. 

Sở Y tế thông báo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh biết, tổ chức thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Các cơ sở KBCB có tên trên; 

- Lưu: VT, QLHN. 

  

  KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 
 
 

 

 

  Nguyễn Thị Thu Hương 
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28
Nguy6n Ti6n

Ho4t
Y s! YHCT

04667/BN-CC}rN
rgity 0417/2018

KB, CB bang
YHCT

Tir 0ThOO iliSn 17h00 c6c

ngiy tir Thri 2 iil5n chri
nhflt hnng tudn

Y s! YHCT KI6ng PK YHCT

Ngny 13109/2024

(HDLE so 5llHELD
BVTN ngAy

13/0912024),Phvlvc
Hqp d6ng s6

5I/PLHD-BVTN
nsily 05/0912025

Kh6ng

29 Nguy6n Vtrn Hgc Y s! YHCT
006466/BN-CCHN

ngiy 041812023

KBCB bang
YHCT

Tir 07h00 rl6n 17h00 cric

ngiry tir Thri 2 d6n chri
nhft hhng tudn

Y s! YHCT I(h6ng PKYHCT

Ngiy 05/10/2024
(HDLD sO 53/HDLD

BVTN ngiy
05n0t2024)

Kh6ng

30 Nguy6n Bi Tri Y s! YHCT
006579/BN-CCHN

ngdy l0llll2023
KBCB bang

YHCT

Tir07h00 d6n 17h00 cic
ngiy tu Thri 2 <tOn chri

nhft hdng tudn
Y s! YHCT KI6ng PK YHCT

Ngiy 05/10/2024
(HELD sO S4IHDLD

BVTN ngiy
051t012024)

Kh6ng

3l Nguy6n Th! Hei
Anh

Y s! YHCT
4195/BN-CCIIN
neiry 0810512017

KBCB bang
YHCT

Tt07h00 it6n 17h00 c6c

ngAy tt Thu 2 il6n chri
nhit hAng tuin

Y s! YHCT Kh6ng PKYHCT

Ngiy 15/10/2024
(HDLD s6 s6lHELE

BVTN ngiy
ts/t0/2024)

Kh6ng

32 Nguy6n Tri Nggc Bic si YHCT
036540/HNO-
CCHN ngiy
t1/1v2022

KBCB beng
YHCT

Tir 07h00 d6n I 7h00 c5c

ngAy tir Thri 2 rl6n chri
nhit hirng tuin

B6c si KBCB YHCT Khdng PK YHCT

Ngny 0l/l l/2024
(HDLD sO 58/HDLD

BVTN ngiy
0utt/2024)

Kh6ng

3J Dinh Nggc Quf B6c SiYHCT(2018)
03761s/HNO-
CCHN ngdy
1y0412023

KBCB bing
YHCT

Tt 0?h00 tl6n 17h00 Thrt
7 vi Chn Nhit hing tu6n

B6c siKBCB YHCT Kh6ng PK YHCT

Ngny 06/03/2025
(HDLD sO 68/HDLD

BVTN ngiy
06103t202s)

Kh6ng

34 Ng6 Th! Hucrng
Trung cAp Y s! YHCT

(2020)

007214/TNG-

CCHN ngiy
t510412022

KBCB bang
YHCT

Tt 07h00 tlOn 17h00 c6c. -. - , ^ .:ngay lu I nu I oen cnu
nhr.it hing tudn

Y s! YHCT Kh6ng PK YHCT

Ngny 06/03/2025
(HDLD s6 621HDLD

BVTN ngAy

06103/202s)

Kh6ng

35 Luu Th! H4nh Y si YHCT (2006)

0003023/BN-

CCHN ngiy
1510612015;CC

vft lf t{ liQu-

PHCN s6

24.CC7888 ngiy
t2lt2/2024

KBCB bing
YHCT

Tir07h0O d6n 17h00 cdc

ngiy tir Thri 2 tl6n chri

nhdt hirng tudn

KBCB bang YHCT; thuc
hi6n c6c ky thuat Vat ry

ti liQu-PHCN
Kh6ng PK YHCT

Ngny 06i03/2025
(HELE s6 69/HELE

BVTN ngiy
06t03t202s)

Kh6ng

Jt) Phan Th! Nhung B6c si YHCT (2020)
001743/HNO-
GPHN ngiy
0l/08/2024

Y hqc c6 truydn
Tt07h00d6n l7h00Thri
7 vi Chri Nhft hing ru6n

B6c si KBCB bang
YHCT

Kh6ng PK YHCT

Ngiy 06/03/2025
(HDLD s5 TZ1HDLD

BVTN ngiy
06t03t202s)

Kh6ng

37 Phan Nhu Nggc B6c si YHCT (2019)
034729/HNO-

CCHN ngiy
12t412022

KBCB bang
YHCT

Tt07h00<IOn l7h00c6c
..-,^.1

ngay tu I llu I oen chu
nhdt hhng tudn

Bdc si KBCB beng
YHCT

Kh6ng PK YHCT

Ngny 06/03/2025
(HDLD sd T3IHELD

BVTN ngiy
06t03t2025)

Kh6ng
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47
Nguy6n VIn

Thim
Y s! tla khoa (2009), y s!

YHCT (202s) rgiry 1411012022

Tham gia so crlu,
kh6m bOnh, chila
benh mot s6 benh

th6ng thutmg
theo quy tlinh t4i

th6ng tu s6

l0/2015/TrLT-
BYT-BNV ngiy

27t05/2015

Tt0?h00 tl6n 17h00 c6c

ngAy tu Thr? 2 tt6n chri
nhft hnng tu6n

Y s! da khoa, thuc hiQn

cic k9 thudt Y hqc c6

truydn theo QD sii
15072025-l/QE-TN

ngdy 1510712025

Kh6ng PK YHCT

Ngny 1510712025

(HDLE s6 gtlHDLD
BVTN ngiy
tst07t202s)

Kh6ng

48
Nguy6n Thi Lan

Anh
Y s! ila khoa (20 I 5)

,UOZYZIE I\-UUru\
ngdy 1110412023

Tham gia so ctu,
khrirn bQnh, chta
benh mOt sO benh

thdng thuimg
theo quy tlinh tgi

th6ng tu s6

l0/2015/TrLT-
BYT-BNV ngiy

27tosDlts

Tt0?h00 d6n 17h00 c6c

ngiy tir Thr? 2 diin cht
nhft hirng tuin

Y s! <la khoa Kh6ng PK YHCT

Nsny 15/0712025

(HDLD sO g2lHELE

BVTN ngiy
15107/2025)

I(h6ng

49
NguySn Th!
Luolg Thlo

Cao <Iang tliAu du0ng
(2018)

]O5I6O/BN-CCFIN
ngdy 22110/2019

ThUc hiqn PV
HDCM theo quy

dinh tai rh6ng tu
li&r tich sii

26t2015fiTu-
BYT-BNV ngiy
0711012015 qry
ttinh mi sti, ti€u
chuAn chric danh
nghd nghiQp iliAu

du0ng

Tir07h00 d6n 17h00 c6c

ngAy tir Thri 2 tl6n chri
nhit hing tudn

Di0u dudng Kh6ng PK YHCT

Ngdy 05/09/2025
(HDLD s6 98/HDLD

BVTN ngiy
osto9t202s)

I(h6ng

50 Nguy6n Th! Nh! B6c si Y hqc d6n tOc ( I 990

0002653/BN-
CCHN ngiy
25/09/2014

KB,CB bing
YHCT

Tt07h0O dtin 17h00 c6c

ngiy tu Thr? 2 diin chri

nh{t hAng tuin

B6c si KB,CB bang
YHCT

Kh6ng PK YHCT

Ngny 05/09/2025
(HDLD sO ggtHDLD

BVTN ngiy
0st09/202s)

Kh6ng

5l D{ng Th! Luy6n Y s! YHCT (202a)
OOO99I/BG-GPHN
ngiry 24106/2025

Y hqc ci5 truyen

Tt 07h00 d6n I 7h00 c6c

ngiy tu Thu 2 ttiln chri

nh{t hing tuin
Y s! YHCT Kh6ng PK YHCT

NgAy 05/09/2025
(HDLD so

IOO/HELE-BVTN
ngdy 05109/2025)

Kh6ng

52
Nguy6n Nggc

Hrng B6c si YHCT (2021 )

000160/HNo-
GPHN ngiry
26t04/2024

Y hgc c6 truy€n
Tt 07h00 iltin 17h00 cdc

nghy tt Thrl 2 d6n chrl
nhft hing tudn

Bric siYHCT Kh6ng PKYHCT

Ngny 2910912025

(HELD s6

IO2IHDLD-BVTN
ngiry 2910912025)

Kh6ng

53 L6 Th! Thiiy Ti6n B6c si YHCT (2019)
033s76/HNO-
CCHN ngiy
02^t/2021

Y hgc cti truy€n
Tu 07h00 d6n I 7h00 Thri
7 vA Ch0 Nhdt hing tudn

BAc si YHCT Kh6ng PK YHCT

Ngiy 30/09/2025
(HDLD s6

IO3/HDLD-BVTN
ngny 3010912025)

Kh6ng
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60 Vi Hoing Tirng B5c SiYHCT(2015)
006582/BG-
CCHN ngiy
t7nu20r7

KBCB bang
YHCT

Tt 07h00 <t6n 17h00 cdc

ngiy tir Thri 2 diSn chri

nh{t hing tu6n
Bic si I(BCB YHCT Kh6ng PK YHCT

Ngny22ll2l202s
(HDLE s6

I I2IHELE-BVTN
ngily 2211212025)

Kh6ng

6l Phirng Thl Tuy6t Trung cdp YHCT(2024)
000887/BN-
GPHN ngiy
13nU2025

Y hqc ci5 truyAn
Tt 07h00 it6n 17h00 cdc

ngiy tt Thri 2 tt6n chri
nhit hnng tuin

Y s! YHCT Kh6ng PK YHCT

Ngiry22ll2l2025
(HDLD s6

I I3IHDLD-BVTN
ngdy22/1212025)

KI6ng

62 D6 Thi Thanh Trung c6p YHCT(2024)
000900/BN-
GPHN ngiy
19ltt/2025

Y hoc c6 truylin
Tir 07h00 tl€n 17h00 c6c

ngiy tir Thu 2 tlOn chri

nh6t hing tu6n

Y s! YHCT Kh6ng PK YHCT

Neily22/1212025
(HELE s6

I I4IHELD-BVTN
ngny22ll2l202s)

Kh6ng

63
Nguy6n Th! Kim

Dung
Cri nhdn thUc hAnh didu

duong (2021)

001146/BN-
GPHN ngdy
rt/02/2026

Ei6u dudng
Tt 07h00 d6n 17h00 c6c

ngAy tt Thr? 2 il6n chri
nhat hnng tudn

Eiiiu du0ng Kh6ng PK YHCT

NgAy 08/03/2036
(HDLD so

I I9IHDLD-BVTN
ngiry0810312026)

K}t6ng

64 Nguy6n 86 Thda Trung c6p YHCT (2024)
000934/BN-
GPHN ngiry
03^2t2025

Y hqc c6 truyajn

Tt07h00 il6n 17h00 c6c

ngiy tir Thr? 2 il6n chf
nhit hnng tudn

Y hqc cii truy€n Kh6ng PK YHCT

Ngiry 20/0312026
(HDLD s6

I2O/HDLE-BVTN
ngiry2010312026)

Kh6ng

65 Biri Ti6n Det Bnc si YHCT (2024)
001242/BN-
GPHN ngAy

17t03t2026
Y hqc c6 truy€n

Tu07h00 tl€n 17h00 cic
ngdy tu Thf 2 d6n chri

nhlt hing tudn
Y hoc cii truyAn Kh6ng PK YHCT

Ngity2010312026
(HDLD so

I21IHELD-BVTN
ngdy2010312026)

Kh6ng
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72
Nguy6n Nhu

ThiQn

B6c si YHCT (2014) ,
chimg chi ilinh huong

PHCN (201s)

04683/BN-CCFIN
ngiry 1217/2018

KB,CB blng
YHCI PHCN

Tt 07h00 tt6n 17h00 Thri
? vi Chri Nhit hing tudn

Bic siKBCB YHCT,
PHCN

Kh6ng PK PHCN

Nsiry 0910412025

(HDLD s6 8o/HDLD
BVTN ngiy
091041202s)

Tt 07h00 tt6n

17h00 t'i thri
hai diin thri s6u

tai Benh vien
YHCT-PHCN
tinh Bic Ninh

Nguy6n Th! Thei
HN

Bic sT CKI YHCT (2010),

chhg chi PhUc h6i chric
nangQ023)

01645/BN-CCHN
ngiry 2410912018,

Chung chi kh6c:
86 sung KBCB
PHCN (QE sd

l0/QD-SYT ngny
0st01t2024)

KBCB brng
YHCT, KB CB

chuy6n khoa
PHCN

Tt 07h00 tl6n 17h00 chri
nh6t hing tudn

B6c SiKBCB YHCT,
PHCN

Kh6ng PK PHCN

NgAy 15107D025
(HDLD so 93/HDLD

BVTN ngiy
tst07t202s)

Tt 07h00 it6n
17h00 tir thri

hai d6n thri siu
tai Benh vien

YHCT.PHCN
tinh Bic Ninh

't4 Nguy6n VIn Lfp KTV Phpc h6i chfc nang
005948/BN-CCFIN

ngdy 0110412022

Ky thuat vien

Phuc h6i chrlc
nang

Tir 07h00 di5n 17h00 cdc

ngAy tt Thri 2 tltin chri
nhft hing tuin

Ky thuat vi6n Phpc hdi
chr?c ndng

Kh6ng PK PHCN

Ngiry 1010712024

(HELE s6 38/HELD
BVTN ngiy

l0l0712024,Phvlvc
HDLE s6

38/PLHELD-BVTN
ngdy 03/12D024)

Kh6ng

75
Nguy6n Th6

Diing

Bic si tla khoa
B6c si CKI V{t ljr tri IiQu -

PHCN

06005/ccHN-
BQP

Ngny t9/02/2016

Kh6m chta bOnh

NQi khoa, chuy6n
ktoa Vr.it lj,tri
liqu - PHCN

Tt 07h00 diln I 7h00 c6c

ngiy tir Thri 2 il6n chri
nhft hirng tunn

BS KCB NQi khoa,
chuy6n khoa Vat li tri

liQu-PHCN
Kh6ng PK PHCN

Ngiy 15/08/2024
(HDLD s6 47IHDLD

BVTN ngiy
ts/08t2024)

Kh6ng

76
Nguy6n Minh

Hoing
Cri nhdn KTV Phuc h6i

chfc nang (2024)
OOO3O8/BN-GPHN

ngdy 10103/2025

Phuc h6i chric
ntrng

Tt 07h00 ttiin 17h00 c6c

ngiy tir Thr? 2 d6n chri
nhft hing tuin

KTV Phuc h6i chtc nang Kh6ng PK PHCN

Ngity 0110412025
(HDLD s.i ?5/HDLD

BVTN ngiy
0U04t202s)

Kh6ng

7'7 Nguy6n Dric Phri
Cri nh6n thuc hanh Ky
thurit VLTL vi PHCN

(2020)

0I5707NA-
CCHN ngiy
09/06/2023

KTV Phuc h6i

chuc ning

Tt 0?hO0 ttiin 17h00 cic
ngdy tir Thr? 2 d6n chri

nhft hing tuin
KTV Phuc h6i chric nang Kh6ng PK PHCN

Ngay 10/05/2025
(HDLD s6 85/HDLD

BVTN ngiy
t0t0st202s)

Kh6ng

78
Vuong Th!
Thanh Hoiri

Ky thuat vien Phuc h6i
chfc nang (2024)

OOO46O/BN-GPHN

ngiry 2910512025

Phuc h6i chtc
nAng

Tt 07h00 d6n I 7h00 c6c

ngiy tir Thri 2 diSn chn
nhft hing tudn

KTV Phuc h6i chuc nang Kh6ng PK PHCN

Ngiry2510612025
(HDLD sO 9O/HDLD

BVTN ngiy
2st06/202s)

KI6ng

79 Dlo Th! Hdi An

Eiau du0ng trung hAc
(1999), chung nhan KTV
vA vat ry tri li6u - PHCN

(199s)

060541/ccHN-
BQP ngny
08/06t2022

KTV Pfurc hdi
chr?c ning

Tir07h00 tt6n 17h00 cdc
..-.^-1

ngay tu I hu z den chu
nh{t hing tudn

KTV Phuc h6i chfc nang Kh6ng PK PHCN

Ngiy 05/09/2025
(HDLD s6

IOI/HDLD-BVTN
neity 0510912025)

Kh6ng

80 Vii Thi Anh
B6c si Y khoa (2023),

chftng chi b6c si Nhi <la

khoa l8 th6ng (2025)

OOO464/BN-GPFIN

ngiry 1010612025

Chuy€n khoa Nhi
khoa

Tt 0?h00 tt6n I 7h00 cic
ngiy tir Thr? 2 d€n chr)

nhdt hAng tuin

BAc si KBCB chuy€n
khoa Nhi khoa

Phu trach
phdng

kh6m nhi
PK Nhi

NgAy 0l/08/2025
(HDLD s6 89/HDLD

BVTN ngAy

0U08t2025)

Kh6ng
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